
KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC GIÁO DỤC  

TUẦN 22 THÁNG 2 

Chủ đề: THỰC VẬT – TẾT NGUYÊN ĐÁN 

Chủ đề nhánh 3: Một số loại rau, củ, quả 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 02/2/2026 đến ngày 06/2/2026 

Số lượng trẻ trong lớp: 19 trẻ 

Giáo viên: Ninh Thị Ngân - Chu Thị Trang  

Thứ 

 

Thời điểm 

Thứ hai 

02/2/2026 

Thứ ba 

03/2/2026 

Thứ tư 

04/2/2026 

Thứ năm 

05/2/2026 

Thứ sáu 

06/2/2026 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định   

- Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, lợi ích của một số loại rau, củ, quả 

- Trẻ chơi theo ý thích. bộ ghép hình sáng tạo. 

2. Điểm danh- dự báo thời tiết. 

3. Thể dục sáng:   

+ Hô hấp: Thổi bóng 

+ Tay: Đưa tay ra phía trước, sau 

+ Bụng lườn: Cúi về trước, ngửa ra sau. 

+ Chân: Nâng cao chân gập gối. 

+ Bật: Bật về các phía. 
 

Hoạt động học  

Thể dục 

+ VĐCB: Bò chui 

qua ống dài 1,5x 

0,6m 

+ TCVĐ: Đội nào 

giỏi hơn 

Văn học 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Sự tích hoa 

hồng 

Chữ cái 

Trò chơi chữ 

cái h,k 

Toán 

Sắp xếp 3 đối 

tượng theo quy 

tắc.  

Tạo hình 

- Làm hoa từ 

nguyên vật liệu 

 

Hoạt động góc 

1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng bán một số loại rau, củ, quả. Chơi với bộ chăm sóc em bé. 

2. Góc xây dựng: Xây vườn rau, vườn cây ăn quả, chơi với bộ xe đẩy. 

3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề thực vật, tết nguyên đán.  

4. Góc tạo hình: Vẽ, xé dán, trang trí tranh về chủ đề 

5. Góc sách truyện: Xem tranh truyện, đọc chuyện, làm sách về một số loại rau, củ, quả. Chơi với 



bộ bé làm nhà toán học.  

6. Góc thiên nhiên: Gieo hạt, chăm sóc cây rau, tưới cây lau lá. 
 

Hoạt động 

ngoài trời 

1. Hoạt động có chủ đích 

- Thực hành gieo hạt. Thực hành pha nước cam. 

- Quan sát rau cải, bắp cải. Quan sát quả bí đỏ, bí xanh. 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh. 

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Tung bóng, đội nào khéo 

- Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng. 

3. Chơi tự do: Chơi tự do. Chơi với đồ chơi thông minh 

 

Hoạt động ăn 

chính, ngủ, ăn 

phụ 

- Hướng dẫn trẻ kê bàn ăn 

- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng, Rèn kỹ năng vệ sinh rửa tay cho trẻ, Hướng dẫn trẻ rửa mặt 

- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi ăn. Rèn thói quen trật tự trong khi ăn 

- Nhắc trẻ cất bát, thìa đúng nơi quy định, vệ sinh cá nhân sau khi ăn, uống nước, súc miệng 

- Hướng dẫn trẻ kê đệm, xếp gối. Rèn thói quen trật tự khi ngủ  

- Quan sát, bao quát khi trẻ ngủ. Hướng dẫn trẻ cất phản, chiếu, gối 

- Vận động nhẹ nhàng theo bài hát theo chủ đề. 
 

Hoạt động chơi 

theo ý thích 

- Vận động nhẹ. 

- Ăn bữa chiều 

- Dạy trẻ đọc đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành, trồng đậu trồng cà, bắt chập lá tre. 

- Thực hiện quyển bé làm quen chủ đề. Thực hành quyển bé làm que chữ cái 

- Nặn theo ý thích một số loại quả 

- Trò chơi “Ong tìm chữ” 

- Xem tivi, nghe nhạc về chủ đề. Chơi tự chọn theo ý thích, chơi bộ lắp ghép hình học. 
 

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.  

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ, cô giáo, chào các bạn trước khi ra về.  

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe.... 

- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa. 

 

 

 



KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC GIÁO DỤC  

TUẦN 22 THÁNG 2 

Chủ đề: THỰC VẬT – TẾT NGUYÊN ĐÁN 

Chủ đề nhánh 3: Một số loại rau, củ, quả 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 02/2/2026 đến ngày 06/2/2026 

Lớp mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi 

Số lượng trẻ trong lớp: 8 trẻ 

Giáo viên: Hoàng Thị Ngân 

                Thứ           

              

Thời điểm 

Thứ hai 

02/2/2026 

Thứ ba 

03/02/2026 

Thứ tư 

04/02/2026 

Thứ năm 

05/02/2026 

Thứ sáu 

06/02/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

1.Đón trẻ:  

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.   

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về 1 số loại cây 

- Trẻ chơi theo ý thích  

2. Điểm danh  

3. Thể dục sáng:  

+ Hô hấp: Thổi bóng bay 

+ Tay: Đánh xoay tròn hai bả vai. (4 tuổi) 

+ Bụng lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải. 

+ Chân: Đưa chân ra các phía (5 tuổi) 

+ Bật tách - chụm chân tại chỗ  (3 tuổi) 

 

 

Hoạt động học 

 

 

 

   * Thể dục 

 - VĐCB: Bò chui 

qua ống dài 1,5 x 

0,6m 

- TCVĐ: Đi theo 

đường dích dắc 

   * Văn học. 

-  Đồng dao: 

Đồng dao về củ 

 

 * Chữ cái 

-  Trò chơi chữ 

cái h, k 

* Toán. 

- Sắp xếp 3 đối 

tượng theo quy tắc 

 

 

* Tạo hình. 

- Làm hoa từ 

nguyên vật liệu 

(Đt) 



 

Tăng cường 

tiếng Việt 

- Đường zích zắc, 

bò, chui qua ống 

dài 1,5 x 0,6 

- Củ su hào, củ 

ấu, củ giềng. 

- Hãy chọn tôi đi, 

quân xúc sắc vui 

nhộn. 

- Sắp xếp 3 đối 

tượng theo quy tắc 

- Hoă nắp chai, vỏ 

ngao, bông tăm 

 

 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình nấu ăn. Cửa hàng bán các loại hoa.  
2. Góc xây dựng: Xây vườn hoa của bé. Chơi với bộ đồ chơi thông minh 
3. Góc tạo hình: Nặn hoa, xếp hình hoa từ hột hạt. Làm bông hoa từ ống mút, lá cây,bìa 
catton.(stem) 
4. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề  
5. Góc thư viện: Xem sách, tranh chủ đề, chơi với thẻ chữ cái. Làm album một số loại hoa, chơi 
lô tô phân nhóm hoa. 
 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Quả mít, quả chuối, quả nhót; Quả quất, 

quả chanh, quả khế; Quả dưa hấu, quả cam, quả đu đủ; Quả quýt, quả chuối, quả táo. 

 

 

Chơi động 

ngoài trời 

 

Tăng cường      

tiếng Việt 

1. Hoạt động có chủ đích:  
- Thực hành chăm sóc cây 1 số loại rau.  
- Thí nghiệm “Hoa nở trong nước” 
- Dự kiến hoạt động phát sinh (nếu có) 
2. Trò chơi  
a. Trò chơi vận động: Ai bò giỏi hơn. 
b. Trò chơi dân gian: Ném vòng cổ chai, Bịt mắt đánh trống 
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường, khu vận động. 

 - Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Dụng cụ, củ rà rốt, quả..., hoa nở trong 

nước, ai bò giỏi hơn, ném vòng cổ chai, bịt mắt đánh trống… 

Hoạt động ăn 

- Trước khi ăn: Rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn 

- Trong khi ăn: Trẻ xúc cơm ăn, cầm thìa xúc ăn gọn gàng. Mời cô, mời bạn khi ăn 

- Sau khi ăn: Dọn vệ sinh sau khi trẻ ăn xong 

Hoạt động ngủ 

- Trước khi ngủ: Chuẩn bị chỗ ngủ, Kê phản rải chiếu xếp gối cùng cô. 

- Trong khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ. 

- Sau khi ngủ: Cất dọn phản, chiếu, gối. 

 

 

Chơi hoạt động 

- Thực hành cuốn chủ đề thực vật tờ 3, 5 
- Thực hiện cuốn  bé làm quen với toán trang 34. 
- Sử dụng vở làm quen chữ cái lớp mẫu giáo ghép trang 28, 29, 30 



theo ý thích 

 

 

 

-  Biểu diễn các bài hát về chủ đề mà trẻ đã biết 
- Làm bông hoa từ nguyên vật liệu tự nhiên. 
- Chơi tự do ở các góc, ( ô tô tải thông minh, robot sáng tạo cho trẻ em, bộ ghép hình sáng tạo 

lớn), xếp đồ chơi( đã chuẩn) 

-  Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

 

Tăng cường 

tiếng việt 

Quả mít, quả 

chuối, quả nhót  

Quả quất, quả 

chanh, quả khế 
Quả dưa hấu- quả 

cam-quả đu đủ 

Quả quýt- quả 

chuối- quả táo. 

 Ôn các từ trong 

tuần 

 

Trả trẻ 

- Chào cô giáo, cất đồ dùng đồ chơi đi về. 

- Vệ sinh trả trẻ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC GIÁO DỤC  

TUẦN 22 THÁNG 02 

Chủ đề: Thế giới thực vật-Tết nguyên đán                     

Chủ đề nhánh 3: Một số loại rau, củ, quả 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 02/02/2026 đến ngày 06/02/2026 

Lớp mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi 

Số lượng trẻ trong lớp: 20 trẻ 

Giáo viên: Nịnh Thị Tiến - Vi Thị Anh 

                 Thứ              

 

Thời điểm 

Thứ hai 

02/02/2026 

Thứ ba 

03/02/2026 

Thứ tư 

04/02/2026 

Thứ năm 

05/02/2026 

Thứ sáu 

06/02/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Trò truyện về một số loại rau, củ, quả 

2. Điểm danh - dự báo thời tiết 

3. Thể dục sáng:  

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

+ Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng 

chân).(5 tuổi) 

+ Bụng lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải(3 tuổi) 

+ Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau 

+ Chân:  Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ (4 tuổi) 

+ Bật: Bật tại chỗ. (3 tuổi) 

 

Hoạt động 

học 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng việt 

* Thể dục 

VĐCB: Bò chui 

qua ống dài 

1,5x0,6m 

TCVĐ: Đội nào 

giỏi hơn 

* Văn học: 

Đồng dao về củ 

* Chữ cái: Trò 

chơi chữ cái: h, k 

* Toán 

- Sắp xếp 3 đối 

tượng theo quy tắc 

* Tạo hình 

- Làm hoa từ nguyên 

vật liệu (đề tài) 

- Bò chuy qua - Củ ấu, củ - Trò chơi, nhanh 
- Xanh, đỏ 

- Khéo, bông hoa 



ống dài giềng  

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 

1. Góc phân vai: Chơi gia đình nấu ăn. Cửa hàng bán rau, củ, quả. 

2. Góc xây dựng: Xây vườn rau của bé.  

3. Góc thư viện: Làm album các loại rau, củ quả. Chơi lô tô phân nhóm rau, củ, quả. 

4. Góc âm nhạc: Hát múa một số bài hát về chủ đề 

5. Góc tạo hình: Nặn hoa, xếp hình hoa từ hột hạt. Làm bông hoa từ ống mút, lá cây, bìa 

catton.(stem) 

Tăng cường 

tiếng Việt 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Gia đình, cửa hàng, vườn rau, làm album, 

hát múa, nặn, xếp hình... 

 

 

Chơi ngoài 

trời 

 

 

Tăng cường 

tiếng việt 

1. Hoạt động có chủ đích: Quan sát rau cải, bắp cải. 

- Thí nghiệm “Vũ điệu quả nho 

- Quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có).  

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

- TCVĐ: Đội nào nhanh nhất, ai bò giỏi hơn. 

+ TCDG: Dung dăng dung dẻ 

3. Chơi tự do: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Rau cải, chơi trò chơi, ai giỏi hơn...... 

Hoạt động ăn * Trước khi ăn: Cô kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ. 

- Luyện cho trẻ kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt.  

- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ 

- Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 

*Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

*Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước xúc miệng 

 

Hoạt động 

ngủ 

*Trước khi ngủ: Cô cùng trẻ 5 tuổi kê phản, chiếu, gối - Nhắc trẻ đi vệ sinh. 

*Trong khi ngủ: Cô cho trẻ nằm vào chỗ của mình, cô sửa tư thế nằm cho trẻ. 

- Cô nhắc trẻ ngủ ngoan, không mất trật tự. 

*Sau khi ngủ.Cô cho trẻ dậy từ từ, cất gối và đi vệ sinh.  

* Vận động- Ăn bữa chiều. 



Chơi hoạt 

động theo ý 

thích 

 

- Thực hành cuốn chủ đề thực vật tờ 5,6,7,8 

- Thực hành quyển bé làm quen với toán trang 34 

- Kể truyện“Sự tích bánh trưng bánh dày, sự tích ngày tết...” 

- Thực hành quyển bé làm quen chữ cái trang 28,29,30 

- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề 

Trả trẻ - Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

- Vệ sinh trả trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 22  

TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: THẾ GIỚI THỰC VẬT – TẾT NGUYÊN ĐÁN 

Chủ đề nhánh 3: Một số loại rau củ quả. 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 02/02/2026 đến ngày 06/02/2026 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi. 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 21 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Nguyễn Thị Hằng +Trần Thị Yên  

                  Thứ 

              

Hoạt động 

Thứ hai 

02/02/2026 

Thứ ba 

03/02/2026 

Thứ tư 

04/02/2026 

Thứ năm 

05/02/2026 

Thứ sáu 

06/02/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy 

định.  

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về 1 số loại rau, củ, quả  

- Trẻ chơi theo ý thích  

2. Điểm danh  

3. Thể dục sáng:  

+ Hô hấp: Thổi bóng bay 

+ Tay: Đánh xoay tròn hai bả vai. (4 tuổi) 

+ Bụng lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải. 

+ Chân: Đưa chân ra các phía (5 tuổi) 

+ Bật tách - chụm chân tại chỗ  (3 tuổi) 



Hoạt động học 

 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng việt 

* Thể dục 

- VĐCB: Bò chui 

qua ống dài 

TCVĐ: Đội nào 

giỏi hơn( đi theo 

đường dích dắc)  

 

*Văn học : Đồng 

dao “ Đồng dao về 

củ “ 

 

*Chữ cái:  Trò 

chơi với chữ cái 

h, k 

 

*Toán: Sắp xếp 

3 đối tượng theo 

quy tắc 

 

 

*Tạo hình Làm 

hoa từ nguyên 

vật liệu” (ĐT) 

Bò chui qua ống 

dài 

Su hào, củ ấu, 

giềng sả Trò chơi chữ cái 

 

Sắp xếp, đối 

tượng, quy tắc Nắp chai, cuống 

rau, vỏ ngao 

 

 

 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1.Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng bán thực phẩm, các loại rau, củ, quả. 

2. Góc xây dựng: Xây vườn rau, vườn cây ăn quả  

3. Góc học tập : Thực hành cuốn chủ đề thực vật tờ 4,5,6. 

4. Góc âm nhạc: Hát, vận động, nghe hát các bài hát về chủ đề thực vật. 

5.Góc tạo hình : Nặn rau cải, nặn củ, quả. In hình bông hoa từ củ quả. Làm quả dâu từ xốp bọc 

quả (stem)   

6. Góc thiên nhiên: Tưới nước, chăm sóc cây hoa  

- Luyện tập, nghe nói các từ, câu có chứa các từ: của hàng bán thực phẩm, khách hàng, Xây 

vườn rau, Vườn cây ăn quả, quả dâu… 



 

 

Chơi ngoài 

trời 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1.Hoạt động có chủ đích. 

- Quan sát rau cải, bắp cải.. 

- Quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có).  

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian. 

+TCVĐ: Đội nào khéo hơn. 

+ TCDG: Trồng nụ trồng hoa, ném vòng cổ chai  

3. Chơi tự do:  Vẽ một số loại quả trên sân trường. 

- Luyện tập, nghe nói các từ, các câu có chứa các từ: Bắp cải, rau cải, lá rau, Đội nào khéo hơn, 

trồng nụ, trồng hoa.... 

Hoạt động ăn 

chính , ngủ, ăn 

phụ 

* Trước khi ăn: Cô kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ. 

- Trẻ rửa tay bằng xà phòng 

- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ 

- Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 

*Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

*Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước xúc miệng 

*Trước khi ngủ 

- Cô cùng trẻ 5 tuổi kê phản, chiếu, gối chuẩn bị ngủ. 

- Cô cho trẻ đi vệ sinh. 

*Trong khi ngủ 

- Trẻ ổn dịnh chỗ nằm 

- Cô nhắc trẻ ngủ ngoan, không mất trật tự. 

*Sau khi ngủ.: Cô cho trẻ dậy từ từ, cất gối và đi vệ sinh.  

* Vận động- Ăn bữa chiều 

Tăng cường 

tiếng việt 

Quả mít, quả 

chuối, quả nhót;  

Quả quất, quả 

chanh, quả khế;  

Quả dưa hấu, quả 

cam, quả đu đủ;  

Quả quýt, quả 

chuối, quả táo. 

Ôn các từ 

trong tuần 



Chơi hoạt 

động theo ý 

thích 

Dạy trẻ phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm  

Dạy trẻ sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc 

Đọc thơ: “ Cây dây leo .Cây chuối. Cây bàng. Cây Dừa. Khế. Thị”  

Đọc thơ “Hoa kết trái. Hoa cúc vàng. Lời chào của hoa. 

- Nhận dạng và phát âm chữ cái:.ghép chữ cái h, k. 

- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề 

-Chơi tự do 

Trả trẻ -Nêu gương cuối tuần  

- Vệ sinh trả trẻ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC 

                                                                              TUẦN 22: THÁNG 01 

LỚP MẤU GIÁO 5- 6 TUỔI  

Chủ đề : Thê giới thực vật- Tết và mùa xuân  

Chủ đề nhánh 3: Một số loại rau, củ, quả 

Thời gian thực hiện 1 tuần ( từ ngày 02/2  – 06/02 /2026 ) 

         Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 14 trẻ 

Số giáo viên/lớp 1,  tên giáo viên: Tô Thị Thanh Hương  

         Thứ 

 

 

Hoạt động 

 Thứ 2 

     02/02/ 2026  

Thứ 3 

03 /02/ 2026  

Thứ 4 

04 /02 /2026 

 

Thứ 5 

05 /02  2026 

 

Thứ 6 

06 /02/2026 

Đón trẻ chơi 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: Cô đến sớm thông thoáng phòng nhóm, ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, bố mẹ và 
các bạn hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định  
- Trao đổi với phụ huynh 
- Chơi theo ý thích  
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề 
- Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài tháng 1    
- Điểm danh   

Hoạt động 

học 

 

  

Thể dục 
+ VĐCB: Bò 

chui qua ống dài 
1,5x 0,6m 

+ TCVĐ: Đội 
nào giỏi hơn 

(Đi theo đường 
dích dắc) 

Văn học  
Đồng dao về củ  

 

Chữ Cái 
Trò chơi chữ cái 

h,k  
 

Toán 
Sắp xếp 3 đối 
tượng theo quy 
tắc..  

Tạo hình 
- Làm hoa từ 
nguyên vật liệu, vẽ 
vườn hoa.  

Hoạt động 

góc 

1. Góc phân vai: Gia đình nấu ăn. Cửa hàng bán rau, củ, quả.  
2. Góc xây dựng: Xây vườn rau của bé. Chơi với bộ đồ chơi thông minh. 
3. Góc tạo hình: Nặn rau cải, nặn củ, quả. In hình bông hoa từ củ quả. Làm quả dâu từ xốp bọc quả 



(stem) 
4. Góc âm nhạc: Hát, vận động, nghe các bài hát về chủ đề thực vật. 
5. Góc thư viện: Làm album các loại rau, củ quả. Chơi lô tô phân nhóm rau, củ, quả. 
  

Hoạt động 

Ngoài trời 

 

  

1. Hoạt động có chủ đích:  
- Thực hành chăm sóc vườn rau. 

- Thí nghiệm “Vũ điệu quả nho” 

- Dự kiến hoạt động phát sinh (nếu có) 
2. Trò chơi  

a. Trò chơi vận động: Vượt chướng ngại vật, Đội nào nhanh nhất. 

b. Trò chơi dân gian: Trồng nụ trồng hoa.  

3. Chơi tự do: chơi với đồ chơi ngoài trời, nhặt rác, lá cây. 

Hoạt động ăn 
- Trước khi ăn 
- Trong khi ăn 
- Sau khi ăn 

Hoạt động 

ngủ 

- Chuẩn bị trước khi ngủ  
- Trong khi ngủ 
- Sau khi ngủ   

Hoạt 

động 

theo 

ý 

thich 

- Vận động nhẹ nhàng 
- Phân loại thực phẩm theo 4 nhóm. 
- Thực hành cuốn chủ đề thực vật tờ 6, 7, 8, 9, 10. 
- Thực hiện cuốn  bé làm quen với toán trang 31, 38. 
- Biểu diễn văn nghệ cuối ngày, tuần.  

- Chơi tự do ở các góc, ( ô tô tải thông minh, robot sáng tạo cho trẻ em, bộ ghép hình sáng tạo lớn), xếp 

đồ chơi( đã chuẩn) 

-   Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

      Trả trẻ - Nhận xét nêu gương 

- Hướng dẫn trẻ vệ sinh sạch sẽ gọn gàng cho trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.  

- Trả trẻ đến tay phụ huynh  
 



 

 

KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC 

TUẦN 1 THÁNG 02 

LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI 

Chủ đề: Thế giới Thực vật - Tết nguyên đán 

Chủ đề nhánh 3: Một số loại rau, củ, quả 

Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 02/02 đến 06/02/ 2026)  

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 18 trẻ 

Số giáo viên/lớp 1,  tên giáo viên: Lý Thị Hà  

              

    Thứ 

Thời điểm 

 

Thứ 2 

Ngày 02/02 

 

Thứ 3 

Ngày 03/02 

 

Thứ 4 

Ngày 04/02 

 

Thứ 5 

   Ngày 05/02 

 

Thứ 6 

Ngày 07/02 

 

 

Đón trẻ - 

Chơi -  

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện về chủ đề nhánh: Một số loại rau, củ, quả 

2. Điểm danh: 

- Ghi tên trẻ đến lớp, đánh dấu vào sổ điểm danh 

3. Thể dục sáng: 

Tập theo nhạc bài hát “Tháng 2”: Nắng sớm 

Hoạt động học 

Thể dục: 

Vận động cơ bản: Bò 

trong đường dích dắc 

Trò chơi vận động: 

Hoa tìm lá, lá tìm hoa 

 

Toán:  

So sánh sắp xếp 

chiều dài của 3 đối 

tượng 

 

Văn học:                               

Đồng dao: Lúa 

ngô là cô đậu nành 

 

TCKNXH: 

Bé chăm sóc cây 

 

 

Tạo hình: 

In hoa bằng vân 

tay 

 

 

 

Hoạt động góc 

 

1. Góc phân vai: Cửa hàng tạp hóa. Gia đình chế biến món ăn 

2. Góc xây dựng: Xây vườn rau, vườn cây ăn quả 

3. Góc âm nhạc: Hát múa một số bài hát về chủ đề.  



4. Góc học tập: Xem tranh về chủ đề, Làm sách tranh về một số loại rau. 

5. Góc họcTạo hình ( Stem): Vẽ, tô màu, cắt dán tranh củ, quả, In hình rau,củ, quả, Làm đồ chơi, Tranh 

về rau, củ, quả bằng các nguyên liệu. 

6. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh 

 

Hoạt động 

ngoài trời  

1. Hoạt động có chủ đích: 

-  Quan sát vườn rau của bé 

- Thí nghiệm: Sự đổi mầu của cải thảo 

- Thực hành: Vắt nước cam 

- Quan sát vườn rau. Dự kiến nội dung hoạt động  phát sinh 

2. Trò chơi  

*Trò chơi vận động. Ném bóng vào rổ, Hái quả 

*Trò chơi dân gian. Trông nụ trồng hoa 

3. Chơi tự do. Chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời. 

Hoạt động ăn 

chính, ngủ, ăn 

phụ 

- Trước khi ăn, ngủ 

- Trong khi ăn, ngủ  

- Sau khi ăn, ngủ 

 

Chơi, hoạt 

động ý thích 

1. Ôn kiến thức cũ:  

- Xem video truyện: Nhổ củ cải, cây táo, hoa mào gà, cây vú sữa 

- Hát biểu diễn một số bài hát trong chủ đề 

- Thực hiện Vở: Toán, chữ cái, chủ đề. 

- Giải cấu đố về rau, củ, quả. 

- Trò chơi:  Chiếc hộp thần kì 

- Chơi tự do ở các góc 

+ Nêu gương bé ngoan 

Trả trẻ 

- Vệ sinh trả trẻ: 

-  Trao đổi thông tin với phụ huynh: 

-  Vệ sinh nhóm lớp: 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

TUẦN 22 THÁNG 1 

Chủ đề nhánh 3:  Một số loại rau củ - quả  

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 02/2/2026 đến ngày 06 /2/2026 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo 3-4 tuổi. 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 23 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Hoàng Thị Thu Hằng 

                 Thứ 

              

Thời điểm 

Thứ hai 

02 /2/2026 

Thứ ba 

03 /2/2026 

Thứ tư 

04 /2 /2026 

Thứ năm 

05 /2/2026 

Thứ sáu 

06/2/2026 

 

 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

1. Đón trẻ:Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng  

nơi quy định 

- Trao đổi với phụ huynh  về tình hình sức khỏe của trẻ 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề  nhánh “Một số loại rau củ - quả” 

2. Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài thể dục sáng tháng 2 

3. Điểm danh - Dự báo thời tiết 

 

 

Hoạt động 

học 

* Thể Dục 

VĐCB: Tung 

bóng lên cao bằng 

2 tay  

+ TCVĐ: Thi xem 

đội nào nhanh ( đi 

theo đường dích 

dắc) 

* Toán       

Nhận biết sự khác 

biệt rõ nét về 

chiều cao của 2 

đối tượng, sử 

dụng đúng từ cao 

hơn, thấp hơn. 

Văn học: 

Kể truyện 

cho trẻ nghe: 

Sự tích hoa 

mào gà… 

* KPKH 

Bé chăm sóc 

cây.  

Âm nhạc 

VĐMH:  Hoa bé 

ngoan... 

TCAN: Nghe tiếng 

hát tìm đồ vật. 

NH: Hoa thơm bướm 

lượn... 

 

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

1. Góc phân vai:  Gia đình, cửa hàng bán rau, củ, quả 

2. Góc xây dựng:- Xây vườn rau, vườn hoa 

3. Góc âm nhạc:- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề “ Thực vật  

4. Góc tạo hình: Vẽ, tô mầu một số loại rau, củ 

- Làm sách về một số loại rau, củ 



5. Góc sách truyện: Xem sách, xem tranh ảnh về một số loại rau, củ. 

+ Chơi với lô tô một số loại rau, củ 

 

 

Chơi ngoài 

trời 

1. Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát cây rau bắp cải, cây cải xanh, cây su su  

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh. 

2. Trò chơi vận động: 

- Gieo hạt. cây cao cỏ thấp 

- Trò chơi dân gian: Chồng đống chồng đe 

Hoạt động ăn 

chính, ngủ, ăn 

phụ 

-Tổ chức bữa ăn cho trẻ. 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng rửa tay, rửa mặt, vệ sinh, trước khi ăn cơm, cho trẻ ngồi vào bàn ăn.  

+Tổ chức giấc ngủ cho trẻ. 

- hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi đi ngủ, hướng dẫn trẻ lên giường nằm đúng tư thế ngủ. 

 

 

Chơi hoạt 

động theo ý 

thích 

 

 

1 Vận động: Tập thể dục nhịp điệu theo bài đu quay. Ăn quà chiều. 

2.Ôn kiến thức cũ: Ôn Kể truyện cho trẻ nghe: Sự tích hoa mào gà… 

-  Đọc chuyện cho trẻ nghe: Sự tích rau thì là, sự tích cây khoai lang 

-  Đọc thơ:  Họ rau, bắp cải xanh, củ cà rốt, Đồng dao về củ  

3. Làm quen với kiến thức mới:  

- Hướng dẫn trẻ thao tác rửa tay, rửa mặt, chải răng đúng cách 

-Ôn các bài học trong tuần, sử dụng quyển bé làm quen với toán, chữ cái  

-Hát: Hát các bài hát trong chủ đề: Thế giới thực vật 

- Chơi theo ý thích ở các góc 

 

Trả trẻ 

- Nhận xét nêu gương cuối tuần.  

- Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ  

- Vệ sinh trả trẻ 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

TUẦN 20 THÁNG 02 

NHÓM TRẺ: 24 – 36 THÁNG 

Chủ đề: Tết và mùa xuân 

 Chủ đề nhánh 1: Bé mong đến tết 

Thời gian thực hiện: 1 tuần. (Từ ngày 02/02 -> 06/02/2026) 

 

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 09. 

Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên: Lộc Thị An 

Thứ 

 

Thời điểm 

Thứ 2 

02/02/2026 

Thứ 3 

03/02/2026 

Thứ 4 

04/02/2026 

Thứ 5 

05/02/2026 

Thứ 6 

06/02/2026 

Đón trẻ, 

chơi, 

thể dục 

sáng 

1. Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về con vật nuôi trong gia đình 

2. Thể dục buổi sáng: Tập theo bài: “Bé tập thẻ dục” 

3. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp. Giáo dục lễ giáo. 

Chơi - Tập 

có chủ đích 

THỂ DỤC 

- Vận động cơ bản:  

Ném bóng(túi cát) 

về phía trước 

- Trò chơi vận động: 

Bò chui qua cổng 

NHẬN BIẾT 

- Nhận biết. Hoa 

đào, hoa mai 

 

TẠO HÌNH 

- Tô màu hoa đào 

(mẫu) 

VĂN HỌC 

KTCTN: Mùa 

xuân của họa mi 

ÂM NHẠC 

- Dạy hát: Sắp đến tết 

rồi 

- TCAN: Thi xem ai 

nhanh 

 

Tăng cường 

tiếng việt 

- Ném bóng về phía 

trước 

- Bò chui qua cổng 

- Hoa đào 

- Hoa mai 

- Cây đào 

- Cành đào 

- Mùa xuân, họa 

mi 

- Hoa ban 

- Ngày tết 

- Lì xì 

 

 

 

Chơi - tập 

 

1. Góc chơi thao tác vai: Chơi bế búp bê, đút cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ. 

2. Góc hoạt động với đồ vật: Xếp vườn trồng hoa  

3. Góc nghệ thuật: Xem tranh về chủ đề  

- Hát các bài hát, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề.  

- Tô màu tranh chủ đề 



* Dạo chơi xung quanh sân trường 

- Quan sát hiện tượng phát sinh 

- Trò chơi vận động: Thi xem đội nào nhanh hơn, chạy tới cờ 

- Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

Ăn chính, 

ngủ, ăn phụ 

1. Ăn chính: - Trước khi ăn: Cô kê bàn ghế, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn 

- Trong khi ăn: Cô chia thức ăn cho trẻ, bao quát chú ý đến những trẻ biếng ăn 

- Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát, thìa lấy nước cho trẻ xúc miệng 

2.  Ngủ: Trước khi ngủ: Cô kê phản chải chiếu xếp gối trẻ ngủ 

- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ ngủ 

- Sau khi ngủ: Cô cất gối chiếu phản nhắc trẻ đi vệ sinh 

3. Ăn bữa phụ: Vận động nhẹ  

Chơi - tập 

- Nhận biết hoa đào, hoa mai 

- Tô màu tranh các loài hoa 

- Ôn thơ, truyện: Cây đào, mùa xuân đã về 

- Hát bài hát trong chủ đề. 

Ăn chính 

- Trước khi ăn: Kê bàn ghế. 

- Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn. 

- Sau khi ăn: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh 

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

- Cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Dạy trẻ chào trước khi ra về. 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

TUẦN 22 THÁNG 02  

NHÓM TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI 

                                                                        CHỦ ĐỀ: TẾT VÀ MÙA XUÂN 

Chủ đề nhánh 1: Bé mong đến tết 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/02/2026 đến  06/02/2026 

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 08 trẻ 

Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên 01 giáo viên: Chìu Thị Lan 

                      Thứ 

  Thời điểm 

 Thứ 2 

02/02/2026 

Thứ 3 

03/02/2026 

Thứ 4 

04/02/2026 

Thứ 5 

05/02/2026 

Thứ 6  

06/02/2026 

 

 

Đón trẻ, chơi,  thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất 

đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

- Chơi theo ý thích. Trò chuyện về chủ đề nhánh: Bé mong đến tết 

2. Thể dục sáng: Tập bài: Bé tập thể dục 

3. Điểm danh: Điểm danh trẻ tới lớp 

 

Chơi - tập có chủ 

đích 

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt 

Thể dục 

 

VĐCB: Ném 

bóng (túi cát) về 

phía trước 

TCVĐ: Bò chui 

qua cổng 

Nhận biết 

 

Nhận biết: Hoa 

đào, hoa mai 

      Tạo hình  

                                     

Dán hoa đào 

(Mẫu) 

 

Văn học 

 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Mùa xuân 

của họa mi 

    Âm 

nhạc   

 

Dạy hát: 

Sắp đến tết 

rồi.                                        

TCAN: 

Thi xem ai 

nhanh nhất 

 

Ngoằn nghèo, 

chạy thẳng 

hướng. 

Hoa đào, hoa 

mai 

Hồ dán, dán hoa 

đào 

Cây đào, nụ hồng, 

hoa đào 

Mừng tuổi, 

tết đến. 

      

        Chơi - tập 

 

 

- Bé chơi thao tác vai: Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ,…. 

- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi xâu vòng hoa. 

- Bé yêu nghệ thuật: Xem tranh, ảnh, sách về  chủ đề: Tết và mùa xuân. Hát các bài hát về 

chủ đề: Sắp đến tết rồi, bé và hoa, bé chúc tết, xúc xắc xúc xẻ. Tô màu hoa đào, hoa mai. 



Tăng cường tiếng 

việt 

 

* Tăng cường tiếng việt:  Luyện tập nghe, hiểu, nói các từ, các câu: Búp bê, xâu vòng hoa, 

chúc tết, lì xì, hoa đào, hoa mai,… 

* Dạo chơi trên sân trường  

* Trò chơi: Trò chơi vận động: Đi bước vào các ô 

- Trò chơi dân gian: Cái bống là cái bống bang  

* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ 

1. Ăn chính: Trước khi ăn - Trong khi ăn - Sau khi ăn 

2. Ngủ: Trước khi ngủ - Trong khi ngủ - Sau khi ngủ. Vận động bài hát: Ồ sao bé không lắc 

3. Ăn phụ: 

             Chơi - tập 

 

Tăng cường tiếng 

việt 

- Ôn ném bóng (túi cát) về phía trước 

-  Chơi trò chơi “Hoa gì biến mất”. Ôn nhận biết hoa đào, hoa mai. 

- Sử dụng sách tạo hình: Dán hoa vào cành cho đẹp (trang 16). 

- Kể chuyện cho trẻ nghe: Mùa xuân của họa mi 

- Hát bài hát: Sắp đến tết rồi, bé và hoa. 

* Tăng cường tiếng việt:  Luyện tập nghe, hiểu, nói các từ, các câu: Hoa đào, hoa mai, hoa 

ly.. 

Ăn chính 

- Trước khi ăn: Vệ sinh rửa tay, rửa mặt, kê bàn ghế, chia khẩu phần ăn 

- Trong khi ăn: Giới thiệu món ăn, cho trẻ ăn, bao quát trẻ ăn 

- Sau khi ăn: Lau dọn bàn ăn, vệ sinh phòng ăn sạch sẽ 

Trả trẻ 
- Gặp gỡ trao đổi  với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp.  

- Nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, ông, bà, các bạn. Lấy đồ dùng cá nhân trước khi về nhà 

 

 

 

 

 

 

 



 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

TUẦN 22 THÁNG 02  

NHÓM TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI 

                                                                        CHỦ ĐỀ: TẾT VÀ MÙA XUÂN 

Chủ đề nhánh 1: Bé mong đến tết 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/02/2026 đến  06/02/2026 

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ:25 trẻ 

Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên 02 giáo viên: Vũ Thị Xuân + Nịnh Thị Viền 

                      Thứ 

  Thời điểm 

 Thứ 2 

02/02/2026 

Thứ 3 

03/02/2026 

Thứ 4 

04/02/2026 

Thứ 5 

05/02/2026 

Thứ 6  

06/02/2026 

 

 

Đón trẻ, chơi,  thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

- Trò chuyện về chủ đề nhánh bé mong đến tết. 

2. Thể dục sáng: Tập theo bài: Bé tập thể dục 

3. Điểm danh 

 

Chơi - tập có chủ 

đích 

 

 

 

Thể dục 

VĐCB: Ném 

bóng (túi cát) về 

phía trước 

TCVĐ: Bò chui 

qua cổng 

Nhận biết 

Nhận biết: Hoa 

đào, hoa mai 

      Tạo hình 

 Dán hoa đào 

(Mẫu) 

 

Văn học 

Kể chuyện cho 

trẻ nghe: Mùa 

xuân của họa mi 

    Âm nhạc   

Dạy hát: Sắp đến 

tết rồi.                                        

TCAN: Thi xem 

ai nhanh nhất 

 

      

        Chơi - tập 

 

 

- Góc chơi thao tác vai: Chơi bế búp bê, đút cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ. 

- Tổ chức sinh nhật cho các bạn trong tháng 2 

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp vườn trồng hoa. Xâu vòng hoa đào hoa mai 

- Góc nghệ thuật: Xem tranh về chủ đề  

- Hát các bài hát, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề.  

- Tô màu tranh hoa đào hoa mai, dán hoa đào hoa mai 

* Dạo chơi trên sân trường:  cho trẻ dạo chơi ngoài trời quan sát thời tiết. Trò chuyện về 

hiện tượng mới phát sinh. Trò chơi vận động Thi xem đội nào nhanh hơn,. Trò chơi dân gian: 

Lộn cầu vồng 



- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ 

1. Ăn chính: Trước khi ăn - Trong khi ăn - Sau khi ăn 

2. Ngủ: Trước khi ngủ - Trong khi ngủ - Sau khi ngủ. - Vận động nhẹ nhàng 

3. Ăn phụ: 

             Chơi - tập 

 

- Ôn ném bóng về phía trước 

- Nhận biết hoa đào, hoa mai.  

- Tô màu tranh chủ đề, tô màu hoa đào hoa mai. 

- Ôn thơ: Cây đào, đi chợ tết, tết là bạn nhỏ 

- Hát bài hát trong chủ đề. 

Ăn chính 

- Trước khi ăn: Vệ sinh rửa tay, rửa mặt, kê bàn ghế, chia khẩu phần ăn 

- Trong khi ăn: Giới thiệu món ăn, cho trẻ ăn, bao quát trẻ ăn 

- Sau khi ăn: Lau dọn bàn ăn, vệ sinh phòng ăn sạch sẽ 

Trả trẻ 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ, sắp xếp đồ dùng cho trẻ. 

- Dạy trẻ chào trước khi ra về. 

- Dọn vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ. 

     

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 22 THÁNG 2 

NHÓM TRẺ: 24 – 36 THÁNG 

Chủ đề: Tết và mùa xuân 

Chủ đề nhánh 1: Bé mong đến tết 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, từ ngày 02/02/2026 đến ngày 06/02/2026) 

 

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 14 

Số giáo viên/nhóm: 02; tên giáo viên: Hoàng Thị Huệ + Lương Thị Chuyên 

Thứ 

 

Thời điểm 

Thứ 2 

02/02/2026 

Thứ 3 

03/02/2026 

Thứ 4 

04/02/2026 

Thứ 5 

05/02/2026 

Thứ 6 

06/02/2026 

Đón trẻ, 

chơi, 

thể dục 

sáng 

1. Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Bé mong đến tết 

2. Thể dục buổi sáng: Tập theo bài: “Bé tập thể dục” 

3. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp. Giáo dục lễ giáo. 

Chơi - Tập 

có chủ đích 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Ném bóng 

về phía trước 

- TCVĐ: Bò chui 

qua cổng           

NHẬN BIẾT 

Nhận biết hoa đào, 

hoa mai 

 

TẠO HÌNH 

Dán hoa đào (Mẫu) 

VĂN HỌC 

Kể truyện cho trẻ 

nghe: Mùa xuân 

của hoạ mi 

 

 

ÂM NHẠC 

- DH: Sắp đến 

tết rồi 

- Trò chơi: Thi 

xem ai nhanh 

nhất. 

- Ném bóng 

- Phía trước 

- Bò chui 

- Hoa đào  

- Hoa mai 

- Dán hoa 

- Phết hồ 

- Mùa xuân 

- Hoạ Mi 

- Hoa ban 

- Áo mới 

- Rất vui 

 



 

 

Chơi - tập 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Góc chơi thao tác vai: Chơi bế búp bê, đút cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ. 

2. Góc hoạt động với đồ vật: Xếp vườn trồng hoa  

3. Góc nghệ thuật: Xem tranh về chủ đề  

- Hát các bài hát, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề.  

- Tô màu tranh chủ đề 

* Dạo chơi trên sân trường 

- cho trẻ dạo chơi ngoài trời quan sát thời tiết.  

- Trò chuyện về hiện tượng mới phát sinh. 

- Trò chơi vận động Thi xem đội nào nhanh hơn,. 

- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Chơi bế búp bê, đút cho búp bê ăn, ru búp bê 

ngủ, hàng rào, xếp, vườn, hoa đào, hoa mai. 

Ăn chính, 

ngủ, ăn phụ 

1. Ăn chính: - Trước khi ăn: Cô kê bàn ghế, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn 

- Trong khi ăn: Cô chia thức ăn cho trẻ, bao quát chú ý đến những trẻ biếng ăn 

- Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát, thìa lấy nước cho trẻ xúc miệng 

2.  Ngủ: Trước khi ngủ: Cô kê phản chải chiếu xếp gối trẻ ngủ 

- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ ngủ 

- Sau khi ngủ: Cô cất gối chiếu phản nhắc trẻ đi vệ sinh 

3. Ăn bữa phụ: Vận động nhẹ  

Chơi - tập 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

- Ôn ném bóng về phía trước 

- Nhận biết hoa đào, hoa mai 

- Tô màu tranh chủ đề 

- Ôn truyện: Mùa xuân của hoạ mi 

- Hát bài hát trong chủ đề. 

Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Ném bóng, hoa đào, hoa mai, lách trách, hoạ mi, 

hoa ban, ngúc ngoác, cái mỏ, vẫy cánh. 



Ăn chính 

- Trước khi ăn: Kê bàn ghế. 

- Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn. 

- Sau khi ăn: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh 

Trả trẻ 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ, sắp xếp đồ dùng cho trẻ. 

- Đọc thơ, hát, kể chuyện, xem tranh, chơi trò chơi. 

- Dạy trẻ chào trước khi ra về. - Dọn vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ. 

 

                                                                                                         Kỳ Thượng, Ngày 24 tháng 01 năm 2026 

                                                                                                                   Người Ký duyệt 

 

                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                         Đường Hải Giang 

                                                                            

 

 

 

 


